	
	



	SIÊU TỐC LUYỆN ĐỀ

GV: PHẠM THỊ HƯƠNG

ĐỀ SỐ 03

	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hai bên cùng có lợi thể hiện ở hai loài nào sau đây?

A. Chim mỏ đỏ và linh dương
B. Hải quỳ và cua


C. Chim sáo và trâu rừng
D. Phong lan và cây gỗ
Câu 2. Một lưới thức ăn trên đồng cỏ được mô tả như sau: thỏ, chuột đồng, châu chấu và chim sẻ đều ăn cỏ; châu chấu là thức ăn của chim sẻ; cáo ăn thỏ và chim sẻ; cú mèo ăn chuột đồng. Trong lưới thức ăn này, sinh vật nào thuộc bậc dinh dưỡng cao nhất ?

A. Chim sẻ.
B. Cáo.
C. Cỏ.
D. Thỏ.
Câu 3. Quá trình nhân đôi ADN không có thành phần nào sau đây tham gia?

A. Các nuclêôtit tự do
B. Enzim ligaza


C. Axit amin
D. ADN pôlimeraza
Câu 4. Cho biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho kiểu hoa đỏ ở đời con chiếm 75%?

A. 
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Câu 5. Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

A. ADN.
B. mARN.
C. tARN.
D. Prôtêin.
Câu 6. Ở một quần thể thực vật ở trạng thái cân bằng di truyền về một gen gồm 2 alen A, a. Alen A trội hoàn toàn so với alen a. Tỉ lệ cá thể mang tính trạng trội trong quần thể là 64%. Tần số alen A, a lần lượt là:

A. 0,4 và 0,6
B. 0,7 và 0,3
C. 0,6 và 0,4
D. 0,5 và 0,5
Câu 7. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm giảm số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?

A. Mất đoạn.
B. Lặp đoạn.


C. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.
D. Đảo đoạn.
Câu 8. Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí?

A. Châu chấu.
B. Sư tử.
C. Chuột.
D. Ếch đồng.
Câu 9. Một NST có trình tự các gen là ABCDEF.HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là CDEFG.HI. Đây là dạng đột biến nào?

A. Mất đoạn.
B. Chuyển đoạn.
C. Đảo đoạn.
D. Lặp đoạn.
Câu 10. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBB giảm phân tạo ra loại giao tử aB chiếm tỉ lệ

A. 50%.
B. 15%.
C. 25%.
D. 100%.
Câu 11. Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1?

A. 
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Câu 12. Thành phần nào sau đây không thuộc hệ dẫn truyền tim?

A. Nút xoang nhĩ.
B. Van nhĩ thất.
C. Nút nhĩ thất.
D. Bó His.
Câu 13. Có 10 tế bào sinh tinh của một loài động vật lưỡng bội (2n) tiến hành giảm phân sinh tinh trùng, đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương ứng với 240 NST đơn. Bộ NST lưỡng bội của loài là

A. 
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Câu 14. Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống riêng rẽ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. cạnh tranh cùng loài.
B. cộng sinh.


C. hỗ trợ cùng loài.
D. ức chế - cảm nhiễm.
Câu 15. Hình bên mô tả thời điểm bắt đầu thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật. Thí nghiệm được thiết kế đúng chuẩn quy định. Dự đoán nào sau đây đúng về kết quả thí nghiệm? 
[image: image133.png]



A. Nồng độ khí ôxi trong ống chứa hạt nảy mầm tăng nhanh.


B. Nhiệt độ trong ống chứa hạt nảy mầm không thay đổi.


C. Giọt nước màu trong ống mao dẫn bị đẩy sang vị trí số 6, 7, 8.


D. Một lượng vôi xút chuyển thành canxi cacbonat.
Câu 16. Trong quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân sơ, nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN tách nhau tạo nên chạc hình chữ Y. Khi nói về cơ chế của quá trình nhân đôi ở chạc hình chữ Y, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trên mạch khuôn 
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 thì mạch mới được tổng hợp liên tục.

B. Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 
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C. Trên mạch khuôn 
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 thì mạch mới được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn.

D. Enzim ADN pôlimeraza di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 
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Câu 17. Dòng tế bào sinh dưỡng của loài A có kiểu gen AABBCC, dòng tế bào sinh dưỡng của loài B có kiểu gen: EEHHMM. Tiến hành lai tế bào sinh dưỡng giữa 2 dòng này (Sự lai chỉ diễn ra giữa một tế bào của dòng A với một tế bào của dòng B). Tế bào lai sẽ có kiểu gen:

A. ABDDEHM.
B. AEBHCM.


C. AABBCCEEHHMM.
D. ABCEEHHMM.
Câu 18. Khi nói về chu trình sinh địa hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên.

II. Cacbon đi vào chu trình cacbon dưới dạng cacbon điôxit (CO2).

III. Trong chu trình nitơ, thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng 
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IV. Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa.

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 19. Trong đột biến điểm thì đột biến thay thế là dạng phổ biến nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau giải thích cho đặc điểm trên?
I. Đột biến thay thế có thể xảy ra khi không có tác nhân gây đột biến.

II. Là dạng đột biến thường ít ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật hơn so với các dạng còn lại.

II. Dạng đột biến này chỉ xảy ra trên một mạch của phân tử ADN.

IV. Là dạng đột biến thường xảy ra ở nhóm động vật bậc thấp.

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 20. Ở cây hoa gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá đốm. Theo lý thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình là

A. 3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh.
B. 100% cây lá xanh.


C. 3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm.
D. 100% cây lá đốm.
Câu 21. Ba tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường, trong đó có 1 tế bào xảy ra hoán vị giữa alen D và alen d. Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân có thể tạo ra

A. tối đa 8 loại giao tử.
B. loại giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ 1/8.


C. 6 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.
D. 4 loại giao tử với tỉ lệ 
[image: image20.wmf]5:5:1:1
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Câu 22. Các khu sinh học (Biôm) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ đa dạng sinh học là:

A. Đồng rêu hàn đới → Rừng mưa nhiệt đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa).


B. Đồng rêu hàn đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) → Rừng mưa nhiệt đới.


C. Rừng mưa nhiệt đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng theo mùa) → Đồng rêu hàn đới.


D. Rừng mưa nhiệt đới → Đồng rêu hàn đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa).
Câu 23. Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng thuộc sinh học phân tử?

A. Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.


B. Tài liệu về các hóa thạch cho thấy người và các loài sinh trưởng Châu Phi có chung tổ tiên.


C. Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.


D. Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.
Câu 24. Khi nói về hệ sinh thái trên cạn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thực vật đóng vai trò chủ yếu trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật.


B. Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là không đáng kể.


C. Vật chất và năng lượng đều được trao đổi theo vòng tuần hoàn kín.


D. Vi khuẩn là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.
Câu 25. Có 8 tế bào sinh tinh của cơ thể 
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 giảm phân bình thường, trong đó có 2 tế bào xảy ra hoán vị gen giữa D và d, các cặp gen còn lại không có hoán vị. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Loại giao tử ABD chiếm tỉ lệ 7/16.

II. Loại giao tử Abd chiếm tỉ lệ 1/8.

III. Tỉ lệ các loại giao tử là 
[image: image22.wmf]7:7:1:1
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IV. Loại giao tử mang tất cả các gen có nguồn gốc từ mẹ chiếm tỉ lệ 7/16

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 26. Giả sử kết quả khảo sát về diện tích khu phân bố (tính theo m2) và kích thước quần thể (tính theo số lượng cá thể) của 4 quần thể sinh vật cùng loài ở cùng một thời điểm như sau: 

	
	Quần thể I
	Quần thể II
	Quần thể III
	Quần thể IV

	Diện tích khu phân bố
	3558
	2486
	1935
	1954

	Kích thước quần thể
	4270
	3730
	3870
	4885


Xét tại thời điểm khảo sát,  mật độ cá thể của quần thể nào trong 4 quần thể trên là cao nhất ?

A. Quần thể I. 
B. Quần thể III.
C. Quần thể II. 
D. Quần thể IV. 
Câu 27. Khi nói về diễn thế sinh thái,  phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Trong diễn thế nguyên sinh, càng về giai đoạn sau thì số lượng loài và số lượng cá thể mỗi loài đều tăng. 


B. Con người là nguyên nhân chủ yếu bên trong gây ra diễn thế sinh thái. 


C. Sự biến đổi của quần xã tương ứng với sự biến đổi điều kiện tự nhiên của môi trường. 


D. Kết thúc diễn thế thứ sinh luôn hình thành quần xã ổn định.
Câu 28. Khi nói về quang hợp ở thực vật,  có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O. 

II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2. 

III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối. 

IV. Pha tối cung cấp NADP+  và glucôzơ cho pha sáng. 

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 29. Ở một loài thực vật 
[image: image23.wmf](2n8)
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, các cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu lần lượt là I, II, III, IV. Khi phân tích bộ nhiễm sắc thể của các thể đột biến người thu được kết quả như sau:

	
	Số lượng NST của từng cặp

	Thể đột biến
	I
	II
	III
	IV

	A
	4
	4
	4
	4

	B
	3
	3
	3
	3

	C
	2
	4
	2
	2

	D
	1
	2
	2
	2


Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thể đột biến B hình thành giao tử chứa n nhiễm sắc thể với xác suất 50%.


B. Thể đột biến A có thể được hình thành qua nguyên phân hoặc giảm phân. 


C. Thể đột biến B được hình thành qua phân bào nguyên phân. 


D. Thể đột biến C và D được hình thành do rối loạn phân bào của một bên bố hoặc mẹ. 
Câu 30. Hai quần thể rắn nước thuộc cùng 1 loài. Quần thể 1 gồm 3000 con sống trong môi trường đất ngập nước, quần thể 2 gồm 1000 con sống trong hồ nước. Biết rằng, alen A quy định có sọc trên thân là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân không sọc. Quần thể 1 có tần số alen A là 0,8; quần thể 2 có tần số a là 0,3. Hai khu vực sống cách nhau 1 con mương mới đào. Sau 1 thế hệ nhận thấy quần thể 1 có tần số alen A là 0,794. Điều gì đã xảy ra giữa hai quần thể rắn nước này? 

A. Có hiện tượng di cư từ quần thể 1 sang quần thể 2


B. Trong quần thể 1 đã xảy ra hiện tượng tự thụ tinh ở 1 số cá thể


C. Có hiện tượng di cư từ quần thể 2 sang quần thể 1


D. Trong quần thể 1 xảy ra hiện tượng đột biến lặn alen A thành alen a
Câu 31. Một loài động vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể một? 


I.  AaaBbDdEe 
II. ABbDdEe
 III. AaBBbDdEe


IV. AaBbDdEe 
V. AaBbDdE 
VI. AaBbDdEe

A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 32. Chồn đốm phương đông giao phối vào cuối đông, chồn đốm phương tây giao phối vào cuối hè. Đây là hiện tượng cách li

A. nơi ở.
B. tập tính.
C. cơ học. 
D. thời gian. 
Câu 33. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao thuần chủng giao phấn với cây thân thấp (P), thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Cho các cây F2 tự thụ phấn, thu được F3. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F3 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ

A. 
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.
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 34. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cây thân cao quả đỏ thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả vàng thuần chủng (P) thu được F1 gồm 100% cây thân cao quả đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình trong đó cây thân cao, quả vàng chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên

I. ở đời con F2 có 5 kiểu gen quy định thân cao quả đỏ

II. ở đời con F2 có số cá thể có kiểu gen giống F1 chiếm 32%

III. tần số hoán vị gen bằng 20%

IV. ở F2 tỉ lệ cây thân cao quả vàng thuần chủng bằng cây thân thấp quả đỏ thuần chủng và bằng 1%

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 35. Giả sử lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật G, H, I, K, L, M, N, O, P được mô tả bằng sơ đồ ở hình bên. 

[image: image28.png]=]





Cho biết loài G là sinh vật sản xuất và các loài còn lại đều là sinh vật tiêu thụ. Phân tích lưới thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Có 3 loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn. 

II. Loài L tham gia vào 4 chuỗi thức ăn khác nhau. 

III. Loài I có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 3 hoặc bậc 4.

IV. Loài P thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau. 

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 36. Ở người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này ở một dòng họ, người ta vẽ được phả hệ sau:
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Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm 3 alen, trong đó kiểu gen IAIA và IAIO đều quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB và IBIO đều quy định nhóm máu B, kiểu geb IAIB quy định nhóm máu AB và kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O, gen quy định dạng tóc có hai alen, alen trội là trội hoàn toàn, người số 5 mang alen quy định tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Xác định được tối đa kiểu gen của 8 người trong phả hệ. 

II. Người số 4 và người số 10 có thể có kiểu gen giống nhau. 

III. Xác suất sinh con có nhóm máu A và tóc xoăn của cặp 8 - 9 là 17/32.

IV. Xác suất sinh con có nhóm máu O và tóc thẳng của cặp 10 - 11 là 1/2.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 37. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng (P)  giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ. 

II. Trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/3.

III. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 4 cây hoa đỏ : 4 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng. 

IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa hồng chiếm tỉ lệ 10/27.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 38. Ở một loài động vật, cặp nhiễm sắc thể giới tính của con đực là XY và con cái là XX. Xét hai gen liên kết hoàn toàn và nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính. Mỗi gen đều có 2 alen, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Giới đực tối đa có 16 loại kiểu gen về hai gen trên. 

II. Cho 2 cá thể đực, cái dị hợp tử 2 cặp gen giao phối với nhau nếu đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ

     1 : 2 : 1 thì con đực có kiểu gen dị hợp tử đều. 

III. Nếu cho con cái dị hợp tử 2 cặp gen giao phối với con đực mang tính trạng lặn đời con luôn xuất hiện 25% con đực mang kiểu hình lặn về 2 tính trạng.

IV. Cho 2 cá thể đực, cái dị hợp tử 2 cặp gen giao phối với nhau, có thể cho đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 39. Một quần thể thực vật tự thụ phấn ở thế hệ xuất phát (P) có các kiểu gen AABb, AaBb, aabb. Trong đó kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm 20%. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm tỉ lệ 177/640. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, quần thể có tối đa 8 kiểu gen. 

II. Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng lặn giảm trong quần thể. 

III. Thế hệ xuất phát (P)  có 40% cá thể có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen. 

IV. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 85,625%.

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 40. Màu sắc lông thỏ do một gen có 4 alen A1,  A2, A3, A4 nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó A1 quy định màu lông xám, A2 quy định lông sọc, A3 quy định lông màu vàng, A4 quy định lông màu trắng. Thực hiện các phép lai thu được kết quả như sau:

- Phép lai 1: Thỏ lông sọc lai với thỏ lông vàng, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 25% thỏ lông xám nhạt : 25% thỏ lông sọc : 25% thỏ lông vàng : 25% thỏ lông trắng. 

- Phép lai 2: Thỏ lông sọc lai với thỏ lông xám, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% thỏ lông xám : 25% thỏ lông sọc : 25% thỏ lông trắng. 

- Phép lai 3: Thỏ lông xán lai với thỏ lông vàng, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% thỏ lông xám : 50% thỏ lông vàng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Thứ tự quan hệ trội lặn là xám trội hoàn toàn so với sọc, sọc trội hoàn toàn so vàng, vàng trội hoàn toàn so trắng. 

II. Kiểu hình lông xám được quy định bởi nhiều kiểu gen nhất. 

III. Tối da có 10 kiểu gen quy định màu lông thỏ. 

IV. Có 2 kiểu gen quy định lông xám nhạt. 

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Đáp án

	1-B
	2-B
	3-C
	4-A
	5-D
	6-A
	7-A
	8-A
	9-A
	10-D

	11-A
	12-B
	13-A
	14-C
	15-D
	16-D
	17-C
	18-A
	19-A
	20-D

	21-D
	22-C
	23-D
	24-A
	25-B
	26-D
	27-C
	28-B
	29-B
	30-C

	31-B
	32-D
	33-C
	34-A
	35-B
	36-B
	37-A
	38-D
	39-B
	40-D


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B.
Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hai bên cùng có lợi là hiện tượng cộng sinh ở hải quỳ và cua.

- A, C là mối quan hệ hợp tác. 

- D là mối quan hệ hội sinh. 

Câu 2: Đáp án B.
Trong lưới thức ăn thì sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất sẽ có bậc dinh dưỡng cao nhất. Cáo ăn được chim sẻ và ăn được thỏ nên cáo là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất nên thuộc bậc dinh dưỡng cao nhất. 
Câu 3: Đáp án C.
Trong quá trình nhân đôi của ADN không có axit amin tham gia vì axit amin tham gia vào quá trình dịch mã. 
Câu 4: Đáp án A. 
Để kiểu hình hoa đỏ ở đời con chiếm 75% thì phép lai phù hợp là: 
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 (75% đỏ : 25% trắng)
Câu 5: Đáp án D. 
Axit amin là đơn phân cấu tạo của prôtêin.
Câu 6: Đáp án A. 
Tỉ lệ cá thể mang tính trạng trội trong quần thể là 64% → Tỉ lệ mang tính trạng lặn trong quần thể là:
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Câu 7: Đáp án A. 
Đột biến cấu trúc NST làm giảm số lượng gen trên một nhiễm sắc thể là mất đoạn
Câu 8: Đáp án A 
Côn trùng trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí nên châu chấu là đáp án cho câu hỏi này. 
Câu 9: Đáp án A. 
ABCDEF.HI → là CDEFG.HI (NST bị mất đoạn AB) 
Câu 10: Đáp án D.
Vì cơ thể aaBB là cơ thể thuần chủng. Do đó, khi giảm phân chỉ cho 1 loại giao tử là aB chiếm 100%.
Câu 11: Đáp án A. 
Trong các phép lai trên, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 
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Câu 12: Đáp án B. 
Tim co dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim, hệ dẫn truyền tim bao gồm: nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puôckin. 
Câu 13: Đáp án A. 
Trải qua giảm phân NST được nhân đôi 1 lần, số nguyên liệu tương ứng với NST môi trường cung cấp = số NST trong tất cả các tế bào: 
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Câu 14: Đáp án C. 
Các cây thông là tập hợp các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau. 
Câu 15: Đáp án D. 
- A sai vì nồng độ khí ôxi trong ống chứa hạt nảy mầm giảm do bị hạt nảy mầm hấp thụ. 

- B sai vì khi hạt nảy mầm thì nhiệt độ trong ống chứa hạt nảy mầm tăng lên

- C sai vì giọt nước màu trong ống mao dẫn bị đẩy sang vị trí 2, 3, 4

- D đúng vì khi hạt nảy mầm, hạt sẽ hấp thu khí O2 và thải khí CO2, khí CO2 kết hợp với vôi xút theo phương trình: 
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Câu 16: Đáp án D. 
- A, B, C đúng

- D sai vì ADN pôlimeraza luôn di chuyển theo chiều từ 
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trên mạch khuôn
Câu 17: Đáp án C. 
Đấy là hiện tượng lai tế bào sinh dưỡng hay dung hợp tế bào trần tế bào lai này mang bộ NST lưỡng bội của hai loài nên có kiểu gen là AABBCCEEHHMM
Câu 18: Đáp án A. 
- I, II, III là những phát biểu đúng. 

- IV là phát biểu sai vì trong chu trình địa hóa cacbon vẫn có sự lắng đọng vật chất dưới dạng than đá, dầu lửa. 

Vậy có 3 phát biểu đúng
Câu 19: Đáp án A. 
- I đúng vì đột biến thay thế có thể xảy ra khi không có tác nhân gây đột biến. 

- II đúng vì đột biến thay thế thường ít ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật hơn so với các dạng còn lại. 

- III sai vì dạng đột biến này có thể xảy ra trên 2 mạch của gen. 

- IV sai vì đột biến thay thế xảy ra ở bất kì đối tượng nào mang vật chất di truyền. 

Vậy có 2 phát biểu đúng
Câu 20: Đáp án D. 
Gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất di truyền theo dòng mẹ. Nên khi cây lá đốm thụ phấn thì cho đời con 100% cây lá đốm. 
Câu 21: Đáp án D. 
Một tế bào giảm phân không có hoán vị thì luôn luôn chỉ cho 2 loại giao tử, có hoán vị thì cho 4 loại giao tử với tỉ lệ 
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- 2 tế bào không xảy ra hoán vị giảm phân tạo ra 2 loại với số lượng: 
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→ kết thúc giảm phân có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 
[image: image39.wmf]5:5:1:1
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Câu 22: Đáp án C. 
Các khu sinh học (Biôm) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ đa dạng sinh học là: Rừng mưa nhiệt đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) → Đồng rêu hàn đới. 
Câu 23: Đáp án D. 
- A sai vì đây là bằng chứng của sinh học tế bào. 

- B sai vì đây là tài liệu về hóa thạch. 

- C sai vì đây là bằng chứng giải phẫu so sánh. 

- D đúng
Câu 24: Đáp án A. 
- A đúng vì thực vật là sinh vật sản xuất tự tổng hợp chất hữu cơ từ năng lượng ánh mặt trời vào chuỗi thức ăn. 

- B sai vì sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất lớn khoảng 90%.

- C sai vì vật chất được trao đổi theo vòng tuần hoàn kín, còn năng lượng được truyền 1 chiều qua các bậc dinh dưỡng và không được sử dụng lại. 

- D sai vì nấm, động vật nguyên sinh và một số động vật không xương sống cũng có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ. 
Câu 25: Đáp án B. 
Tỉ lệ các loại giao tử: 
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III đúng
- Giao tử ABD là giao tử liên kết 7/16 → I đúng
- Giao tử Abd chiếm tỉ lệ 0% vì chỉ có hoán vị gen giữa D và d → II sai
- Loại giao tử mang toàn bộ các gen có nguồn gốc từ bố chiếm tỉ lệ 7/16 → IV đúng
→ Vậy có 3 phát biểu đúng. 
Câu 26: Đáp án D. 
Kích thước của quần thể là số lượng cá thể (hoặc khối lượng hay năng lượng tích lũy trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian của quần thể

Kích thước của quần thể = Diện tích khu phân bố x mật độ cá thể. 

→ Mật độ cá thể = Kích thước quần thể/ diện tích khu phân bố

	
	Quần thể I
	Quần thể II
	Quần thể III
	Quần thể IV

	Diện tích khu phân bố
	3558
	2486
	1935
	1954

	Kích thước quần thể
	4270
	3730
	3870
	4885

	Mật độ cá thể
	1,2
	1,5
	2
	2,5


Vậy quần thể IV có mật độ cá thể của quần thể cao nhất. 
Câu 27: Đáp án C. 
- A sai vì càng về sau hình thành quần xã ổn định tương đối (giai đoạn đỉnh cực). 

- B sai vì diễn thế sinh thái xảy ra do nhiều nguyên nhân: trong đó có nguyên nhân bên ngoài và nguyên nhân bên trong. 

- C đúng

- D sai ở từ “luôn” vì kết thúc diễn thế thứ sinh có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định. 
Câu 28: Đáp án B. 
- I đúng, phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O

- II đúng, dựa vào phương trình quang hợp ta có được điều này. 

- III đúng. 

- IV sai vì pha tối không cung cấp glucôzơ cho pha sáng. 

Vậy có 3 phát biểu đúng là I, II, III
	Note 10

Quang hợp ở thực vật

* Khái niệm: Quang hợp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (CO2 và H2O) nhờ năng lượng ánh sáng được hấp thụ bởi hệ sắc tố thực vật. 

- Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp như sau:
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 (xúc tác là ánh sáng mặt trời và diệp lục)
- Lá là cơ quan quang hợp. 

- Lục lạp - bào quan thực hiện chức năng quang hợp. 

- Hệ sắc tố quang hợp ở cây xanh bao gồm diệp lục và carôtenôit. Trong đó hệ sắc tố chính là diệp lục, nhóm sắc tố phụ là carôtenôit. 

- Các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã hấp thụ được vào phân tử diệp lục a ở trung tâm phản ứng quang hợp theo sơ đồ sau:

Carôtenôit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a ở trung tâm phản ứng. 

- Trong các sắc tố quang hợp, chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. 

* Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Quá trình quang hợp được chia thành 2 pha: pha sáng và pha tối. 

+ Pha sáng thực hiện trên cấu trúc hạt, hạt grana gồm các tilacôit chứa hệ sắc tố, các chất chuyền êlectron và các trung tâm phản ứng. 

+ Pha tối thực hiện trong chất nền (strôma) : Thể keo có độ nhớt cao, trong suốt và chứa nhiều enzim cacbôxi hóa. 

+ Xoang tilacôit là nơi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp. 

Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM chỉ khác nhau chủ yếu trong pha tối. 

* Thực vật C3
- Pha sáng (quá trình oxi hóa nước nhờ năng lượng ánh sáng) 

+ Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. 

+ Tilacôit là nơi diễn ra pha sáng. 

+ Trong pha sáng diễn ra quá trình quang phân li nước (phân tử nước bị phân li dưới tác động của năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ). 

Sơ đồ quang phân li nước: 
[image: image42.wmf]as
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 (ôxi được giải phóng ra từ phân tử nước).
+ Sản phẩm của pha sáng gồm có: ATP, NADPH và O2. 

- Pha tối: (pha cố định CO2) diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

- Quá trình ôxi hóa H2O (pha sáng), quá trình khử CO2 (pha tối) nhờ ATP và NADPH. 

- Chu trình Canvin được chia thành 3 giai đoạn:

[image: image43.png]ho (TriézoP)
Hinh 9.2. Chu trinh Canvin




+ Giai đoạn cố định CO2, bắt đầu từ nhận khí CO2 là ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat và kết thúc tại APG. APG là dạng oxi hóa vì có nhóm –COOH
- Giai đoạn khử APG (axit phôtphoglixêric)  thành A1PG (Alđêhit phôtphoglixêric - là một triôzơ - P. Sản phẩm của pha sáng là ATP và NADPH được sử dụng để khử APG thành A1PG, trong đó ATP được sử dụng trước, tiếp theo là NADPH. 

+ Giai đoạn tái sinh chất nhận ban đầu là Rib – 1,5 – điP (ribulôzơ – 1,5 – điphôtpha). Điểm cần lưu ý trong pha này là lần thứ 2 trong chu trình C3, phân tử ATP là sản phẩm của pha sáng được sử dụng để chuyển ribulôzơ – 5P thành ribulôzơ – 1,5 – điP.
- Tại điểm kết thúc giai đoạn khử có phân tử A1PG được tách ra khỏi chu trình.

- A1PG là chất khởi đầu để tổng hợp nên C6H12O6, rồi từ đó tổng hợp nên tinh bột, sacca-rôzơ, axit amin, lipit trong quang hợp.

- Thực vật C3 gồm các loài rêu cho đến các loài cây gỗ cao lớn mọc trong rừng, nhóm thực vật này cố định CO2 theo con đường C3 (Chu trình Canvin).

Sơ đồ con đường C4
[image: image44.png]LTI





- Chu trình Canvin tồn tại ở mọi loài thực vật.


Câu 29: Đáp án B.

[image: image45.wmf]2n8
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 Có 4 cặp NST, mỗi cặp có 2 NST
- Thể đột biến A: 4 cặp mỗi cặp đều có 4 NST → 4n → A có thể được hình thành qua nguyên phân khi cônxixin tác động gây đột biến đa bội 2n → 4n; hoặc qua giảm phân khi tất cả các cặp NST rối loạn giảm phân 2 → B đúng

- Thể đột biến B: mỗi cặp có 3 chiếc NST → tam bội 
[image: image46.wmf]3n12
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 hình thành giao tử chiếm n NST với xác suất 1/3 và được hình thành qua thụ tinh giữa 2n và 4n → A và C sai

- Thể đột biến C có cặp NST số 2 có 4 chiếc, xảy ra đột biến lệch bội 
[image: image47.wmf]2n2

+

 hình thành qua nguyên phân → D sai

Thể đột biến D có cặp NST số 1 có 1 chiếc, xảy ra đột biến lệch bội 
[image: image48.wmf]2n1
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 hình thành qua nguyên phân → D sai
Câu 30: Đáp án C.
A : có sọc >> a: không sọc
Tần số alen A giảm, khả năng có thể xảy ra là 1 số cá thể của quần thể 2 di cư sang quần thể 1
Câu 31: Đáp án B.
Thể một có bộ NST dạng 
[image: image49.wmf](2n1)

-

, tức là bộ NST của loài bị giảm đi một chiếc ở cặp NST nào đó. 
Cơ thể có bộ NST dạng thể một là: II. ABbDdEe, V. AaBbDdE
Câu 32: Đáp án D. 
2 loài chồn có mùa sinh sản khác nhau nên không thể giao phối với nhau ra thế hệ sau. 

Đây là hiện tượng cách li thời gian. 
	Note 11

Các loại cách li trước hợp tử gồm:

+ Cách li nơi ở (sinh cảnh) : Mặc dù sống trong cùng một khu vực địa lý nhưng những cá thể của các loài có họ hàng gần gũi và sống ở những sinh cảnh khác nhau nên không thể giao phối với nhau. 

+ Cách li tập tính: Các cá thể của các loài khác nhau có thể có những tập tính giao phối riêng nên giữa chúng thường không giao phối với nhau. 

+ Cách li thời gian (mùa vụ) : Các cá thể thuộc các loài khác nhau có thể sinh sản vào các mùa khác nhau nên chúng không có điều kiện giao phối với nhau. 

+ Cách li cơ học: Các cá thể thuộc các loài khác nhau có thể có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau nên chúng không thể giao phối với nhau. 


Câu 33: Đáp án C.
A : cao >> a: thấp
P: 
[image: image50.wmf]´®
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F2 tự thụ phấn

+ 1/4AA tự thụ → F3: 1/4AA

+ 
[image: image52.wmf]´®=
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+ 1/4aa tự thụ → F3: 1/4aa

Vậy F3: 
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Câu 34: Đáp án A.
A : cao >> a: thấp; B : đỏ >> b: vàng
Theo bài ra ta có: thân cao, hoa vàng 
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 đây là giao tử liên kết → tần số hoán vị gen 
[image: image55.wmf]f20%
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III đúng

F1 có kiểu gen 
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- I đúng, F2 có 5 kiểu gen quy định thân cao quả đỏ là: 
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- F2: tỉ lệ 
[image: image58.wmf]AB
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- ở F2: 
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 IV đúng

Vậy cả 4 phát biểu đưa ra là đúng
Câu 35: Đáp án B.
- I đúng vì có 3 loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn đó là: H, O, P
- II đúng, L tham gia vào 4 chuỗi thức ăn là:
+ 
[image: image60.wmf]GMLIK
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+ 
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- III sai vì loài I có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 3 hoặc bậc 4.

- IV sai vì P chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nên P chỉ có một bậc sinh dưỡng duy nhất.

→ Vậy có 2 phát biểu đúng
Câu 36: Đáp án B.
- Kiểu gen về nhóm máu
(3), (11) máu O nên có kiểu gen IOIO → (1), (2) nhóm máu B sinh con máu O nên kiểu gen của (1) và (2) là: IBIO.

(5) và (7) nhóm máu AB nên có kiểu gen là IAIB, mà (10) nhóm máu B (nhận giao tử IB từ (7) nên (6) phải dị hợp về kiểu gen → (6) có kiểu gen là IAIO, (10) có kiểu gen là IBIO
Vậy những người xác định được kiểu gen về nhóm máu là: (1), (2), (3), (5), (6), (7), (10), (11).

- Kiểu gen về hình dạng tóc:

(1) và (2) tóc xoăn sinh được con (3) tóc thẳng nên tóc xoăn là trội so với tóc thẳng.

Quy ước M: tóc xoăn >> m : tóc thẳng.

(3), (7), (11) tóc thẳng nên có kiểu gen là: mm → (1), (2), (9), (10) có kiểu gen là: Mm.

Người số 5 mang gen quy định tóc thẳng nên có kiểu gen là: Mm.

Vậy những người xác định được kiểu gen về hình dạng tóc là: (1), (2), (3), (5), (7), (9), (10), (11).

Xét về cả hai tính trạng thì có 7 người đã xác định được kiểu gen là: (1), (2), (3), (5), (7), (10), (11).

→ I sai.

- II đúng vì người số (4) và (10) có thể có kiểu gen giống nhau vì 2 người này có thể cùng đồng hợp hoặc dị hợp.

- Xét ý (3)

* Nhóm máu
- 
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 (4) có kiểu gen là 
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(8) có kiểu gen là: 
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- 
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→ (9) có kiểu gen là: 
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 hay 
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→ Xác suất sinh con nhóm máu A của 8, 9 là: 
[image: image74.wmf]1/6.3/41/8
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* Hình dạng tóc

- 
[image: image75.wmf]´´®®
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 (4) có kiểu gen 
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 hay 
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- 
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(8) có kiểu gen là: 
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 hay 
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- 
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xác suất sinh con tóc xoăn 
[image: image82.wmf](M-)17/20
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Vậy xác suất sinh con có nhóm máu A và tóc xoăn của cặp 8 – 9 là: 
[image: image83.wmf]1/8.17/2017/160
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III sai

- Xét IV

* Nhóm máu
- 
[image: image84.wmf]´´®

BOOOBOOO

11

(10)(11):IIIIII:II

22


* Hình dạng tóc
- 
[image: image85.wmf]´´®
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Xác suất sinh con có nhóm máu O và tóc thẳng của cặp 
[image: image86.wmf]10-11

 là: 
[image: image87.wmf]1/2.1/21/4
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IV sai 

Vậy chỉ có 1 phát biểu đúng
Câu 37: Đáp án A.
F2 phân li theo tỉ lệ:  56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng = 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng → Số tổ hợp giao tử của F2 là 
[image: image88.wmf]++==´
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 → F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb) quy định màu hoa đỏ.
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 ta có sơ đồ lai như sau: 
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[image: image94.wmf]1aabb
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- F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ là: AABB; AaBB; AABb; AaBb → I đúng

- Có 6 cây hoa hồng ở F2 trong đó có 4 cây dị hợp → trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 
[image: image95.wmf]4/62/3
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 II đúng

- Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, ta có sơ đồ lai như sau:


[image: image96.wmf]´
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Gp: 
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Tỉ lệ kiểu hình F3: 4 cây hoa đỏ : 4 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng → III đúng

- Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2
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GF2: 
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Số cây hoa hồng 
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 ở F3 chiếm tỉ lệ là: 
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IV đúng

Vậy cả 4 phát biểu trên đều đúng
Câu 38: Đáp án D.
- Giả sử 2 cặp gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính là Aa, Bb
- Số kiểu gen của giới XY là: 
[image: image104.wmf]4.416

=®

 I đúng

- Giả sử con đực có kiểu gen dị hợp tử đều nên có kiểu gen là: 
[image: image105.wmf]´
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 (kiểu hình: 
[image: image107.wmf]1:2:1

)

Nếu con đực có kiểu gen dị hợp tử chéo:


[image: image108.wmf]´®
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 (kiểu hình 
[image: image109.wmf]1:2:1

)

Vậy con đực dị hợp tử đều hay dị hợp tử chéo vẫn có kết quả kiểu hình là 
[image: image110.wmf]1:2:1

 → II sai
- III sai vì không có hoán vị gen xảy ra nên nếu con cái có kiểu gen 
[image: image111.wmf]AbaB
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 thì không tạo được đời con mang kiểu hình lặn về 2 tính trạng.

- IV đúng, phép lai có thể là:

+ Phép lai. 
[image: image112.wmf]AbaBAbaB
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Vậy có 2 phát biểu đúng
Câu 39: Đáp án B.
Giả sử: P: 
[image: image113.wmf]-=
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Sau 3 thế hệ tự thụ phấn: aabb sinh ra từ AaBb và aabb tự thụ

Ta có: 
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- I sai vì sau 3 thế hệ tự thụ phấn riêng AaBb cho 9 kiểu gen

- II sai vì quần thể tự thụ nên tỉ lệ đồng hợp tăng, dị hợp giảm

- III đúng, 
[image: image116.wmf]AaBb40%
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- IV đúng vì sau 3 thế hệ tự thụ phấn, kiểu gen đồng hợp:

+ 0,4 AABb tạo kiểu gen đồng hợp là: 
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+ 0,4 AaBb tạo kiểu gen đồng hợp là:
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→ Kiểu gen đồng hợp là: 
[image: image120.wmf]0,350,306250,285,625%
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. Vậy có 2 phát biểu đúng

	Note 12

Giả sử quần thể tự thụ ban đầu dạng 
[image: image121.wmf]x(AA)y(Aa)z(aa)1
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. Gọi n là số thế hệ tự thụ phấn. Ta có:

+ Tỉ lệ kiểu gen 
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+ Tỉ kệ kiểu gen 
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+ Tỉ lệ kiểu gen 
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Câu 40: Đáp án D.
- A1 quy định màu lông xám
- A2 quy định lông sọc

- A3 quy định lông màu vàng

- A4 quy định lông màu trắng.

+ Phép lai 2: sọc 
[image: image125.wmf]´

 xám → 1 sọc : 2 xám : 1 trắng → xám > sọc >trắng

+ Phép lai 1: sọc 
[image: image126.wmf]´

 vàng → 1 sọc : 1 xám nhạt : 1 vàng : 1 trắng → Kiểu hình xám nhạt là kiểu hình trung gian giữa sọc và vàng → Sọc trội không hoàn toàn so với vàng

Thứ tự trội lặn: 
[image: image127.wmf]1234
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 I sai

Kiểu gen P của các phép lai:

- PL1: 
[image: image128.wmf]2434
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 A2A3 (xám nhạt) : A2A4 (sọc) : A3A4 (vàng) : A4A4 (trắng)
- PL2: 
[image: image129.wmf]2414
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A1A4 : A1A2 (2 xám) : A2A4 (sọc) : A4A4 (trắng)

- PL3: 
[image: image130.wmf]1333
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A1A3 (xám) : 1A3A3 (vàng)

→ II đúng vì theo thứ tự trội lặn.

→ III đúng, 1 gen có 4 alen, số kiểu gen tối đa là: 
[image: image131.wmf]n(n1)4.5
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→ IV sai, xám nhạt chỉ có kiểu gen A2A3 (xám nhạt). Vậy có 2 phát biểu đúng

	Note 13

Gen có n alen nằm trên NST thường có số kiểu gen tối đa là: 
[image: image132.wmf]n(n1)
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